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1 2024.XT.00089 Lê Dương Anh 10/08/2000 Nam Hà Nội 001200000836 Luật Xét tuyển

2 2024.TT.00247 Nguyễn Đức Anh 09/03/1994 Nam Nam Định 036094006135 Luật Tuyển thẳng

3 2024.TT.00153 Nguyễn Mai Chi 03/02/2002 Nữ Thanh Hoá 038302001217 Luật Tuyển thẳng

4 2024.VB2TC.XT.00084 Nguyen Chien 17/10/1986 Nam Hà Nội 001086010959 Luật Xét tuyển

5 2024.VB2TC.TT.00077 Phạm Quốc Đạt 18/01/2000 Nam Hà Nội 001200000283 Luật Tuyển thẳng

6 2024.VB2TC.XT.00093 Phan Lê Đông 16/01/1980 Nam Hà Nội 001080003347 Luật Tuyển thẳng

7 2024.XT.00307 Tống Văn Đức 07/09/1986 Nam Nam Định 036086011154 Luật Xét tuyển

8 2024.XT.00179 Đào Hùng Dũng 25/09/1982 Nam Thái Bình 034082016179 Luật Xét tuyển

9 2024.XT.00199 Trần Đăng Dũng 26/06/1996 Nam Hà Nội 001096022199 Luật Xét tuyển

10 2024.XT.00058 Nguyễn Đức Duy 20/05/2002 Nam Hà Nội 001202002179 Luật Xét tuyển

11 2024.XT.00305 Trần Thanh Hà 11/10/2000 Nữ Hà Nội 001300036651 Luật Tuyển thẳng

12 2024.XT.00030 Đào Thị Hồng Hạnh 05/11/1994 Nữ Hà Nội 001194071331 Luật Xét tuyển

13 2024.TT.00099 Khổng Mạnh Hiền 03/04/1998 Nam Hà Nam 035098001826 Luật Tuyển thẳng

14 2024.VB2TC.XT.00087 Mai Ngọc Hiền 28/03/2002 Nữ Hà Nội 008302001446 Luật Tuyển thẳng

15 2024.VB2TC.XT.00091 Nguyễn Thị Thúy Hiền 09/07/1998 Nữ Hà Nội 001198039105 Luật Tuyển thẳng

16 2024.TT.00074 Phạm Thị Thu Hiền 07/02/1989 Nữ Quảng Bình 044189002493 Luật Tuyển thẳng

17 2024.VB2TC.TT.00075 Nguyễn Đức Hiếu 03/04/1993 Nam Bắc Giang 024093016846 Luật Tuyển thẳng

18 2024.VB2TC.XT.00096 Nguyễn Trung Hiếu 18/10/2001 Nam Hà Nội 001201031120 Luật Xét tuyển

19 2024.VB2TC.TT.00063 Bùi Quang Hưng 28/04/1993 Nam Thái Bình 034093003784 Luật Tuyển thẳng

20 2024.TT.00027 Bùi Thị Lan Hương 16/07/1994 Nữ Quảng Ninh 022194004815 Luật Tuyển thẳng
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21 2024.XT.00313 Nguyễn Thị Hướng 28/04/1984 Nữ Thái Bình 034184009905 Luật Xét tuyển

22 2024.TT.00028 Nguyễn Minh Huyền 25/07/2001 Nữ Hà Nội 001301011396 Luật Tuyển thẳng

23 2024.TT.00184 Nguyễn Xuân Khải 10/08/2000 Nam Hà Nội 001200033793 Luật Tuyển thẳng

24 2024.XT.00290 lê quốc khánh 03/09/2000 Nam Hoà Bình 017200003694 Luật Xét tuyển

25 2024.VB2TC.XT.00063 Nguyễn Viết Khánh 22/09/1989 Nam Hà Nội 001089025819 Luật Xét tuyển

26 2024.TT.00218 Bùi Mỹ Lương 23/07/1981 Nữ Hà Nội 001181008020 Luật Tuyển thẳng

27 2024.VB2TC.XT.00086 Lê Huyền My 31/07/2002 Nữ Quảng Ninh 022302000823 Luật Xét tuyển

28 2024.TT.00096 Nguyễn Thị Trà My 28/09/1998 Nữ Bắc Giang 024198009894 Luật Tuyển thẳng

29 2024.VB2TC.TT.00066 Nguyễn Thị Thanh Nga 24/10/1979 Nữ Hà Nội 001179020781 Luật Tuyển thẳng

30 2024.VB2TC.XT.00088 Đoàn Thị Thanh Nhàn 03/11/1978 Nữ Hưng Yên 001178005674 Luật Tuyển thẳng

31 2024.TT.00193 Lê Thị Hồng Nhung 16/04/1989 Nữ Phú Thọ 025189005901 Luật Tuyển thẳng

32 2024.VB2TC.XT.00076 Pham Thi Nhung 25/01/1994 Nữ Thanh Hoá 038194040219 Luật Xét tuyển

33 2024.VB2TC.TT.00067 Ngô Lan Phương 23/07/2001 Nữ Hà Nội 001301003792 Luật Tuyển thẳng

34 2024.TT.00154 Phạm Thu Phương 11/09/2002 Nữ Bắc Giang 024302001358 Luật Tuyển thẳng

35 2024.XT.00032 Nguyễn An Quân 18/10/2002 Nam Hà Nam 035202002021 Luật Xét tuyển

36 2024.VB2TC.TT.00065 Hoàng Thị Quyên 23/03/1999 Nữ Bắc Ninh 027199008826 Luật Tuyển thẳng

37 2024.VB2TC.TT.00074 Trần Đỗ Quyên 19/09/2001 Nữ Hà Nội 001301035828 Luật Xét tuyển

38 2024.TT.00209 Nguyễn Đức Sơn 09/09/2001 Nam Hà Nội 001201032174 Luật Tuyển thẳng

39 2024.XT.00194 Đào Thị Sự 19/10/1979 Nữ Hà Nội 001179080162 Luật Xét tuyển

40 2024.XT.00237 Nguyễn Đức Tâm 26/11/2000 Nam Bắc Gaing 024200003216 Luật Xét tuyển

41 2024.VB2TC.XT.00077 Chu Xuân Thành 22/04/1990 Nam Vĩnh Phúc 026090000773 Luật Xét tuyển

42 2024.XT.00044 Đặng Xuân Thành 23/06/2001 Nam Hà Nội 001201014757 Luật Xét tuyển

43 2024.XT.00137 Nguyễn Xuân Thành 01/11/2001 Nam Lai Châu 011201006845 Luật Xét tuyển

44 2024.TT.00100 Triệu Thị Thiên Thư 11/09/1998 Nữ Nam Định 036198014226 Luật Tuyển thẳng

45 2024.XT.00221 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 16/09/2000 Nữ Hà Nội 051300002057 Luật Xét tuyển

46 2024.XT.00142 Lê Thị Trang 14/09/1985 Nữ Thanh Hoá 038185000165 Luật Xét tuyển

47 2024.TT.00102 Nguyễn Cẩm Trang 11/05/2000 Nữ Hà Nội 001300012460 Luật Tuyển thẳng

48 2024.XT.00231 Nguyễn Huyền Trang 18/07/1982 Nữ Hà Nội 001182004766 Luật Xét tuyển
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49 2024.VB2TC.TT.00076 Nguyễn Minh Trang 21/07/1988 Nữ Hà Nội 001188009609 Luật Tuyển thẳng

50 2024.TT.00255 Ngô Thảo Trinh 25/07/1996 Nữ Hà Nội 001196019908 Luật Tuyển thẳng

51 2024.VB2TC.XT.00089 Ngô Thành Trung 12/09/1989 Nam Phú Thọ 025089008685 Luật Xét tuyển

52 2024.TT.00143 Đặng Quang Tú 20/11/1996 Nam Hà Nội 001096035637 Luật Tuyển thẳng

53 2024.VB2TC.TT.00062 Cao Anh Tuấn 11/09/1986 Nam Thái Bình 034086004006 Luật Tuyển thẳng

54 2024.VB2TC.XT.00090 Nguyễn Vũ Tuấn 14/04/1987 Nam Thanh Hoá 038087008874 Luật Xét tuyển

55 2024.XT.00210 Vũ Tiến Tuấn 29/10/1971 Nam Thái Bình 034071007903 Luật Xét tuyển

56 2024.VB2TC.TT.00069 Trương Thanh Tùng 19/05/1990 Nam Hà Nội 001090049436 Luật Tuyển thẳng

57 2024.VB2CQ.Dot2.TT.0035Lê Thị Tuyết 24/11/1996 Nữ Phú Thọ 025196009780 Luật Tuyển thẳng

Tổng số 57 thí sinh./.
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